DANH SÁCH TIẾT DẠY CÓ SỬ DỤNG THIẾT BỊ DẠY HỌC
NĂM HỌC: 2016 -2017 (THÁNG 8 – THÁNG 11)
	STT
	Tên GV
	Tên bài giảng
	Tên thiết bị
	Lớp dạy
	Tiết dạy
	Ký tên

	1
	Nguyễn Thị Hà


	Đất nước nhiều đồi núi
	Bản đồ tự nhiên Việt Nam

Atlat Địa lí Việt Nam
	12a1, 3, 5
	3
	

	2
	
	Đất nước nhiều đồi núi (tiết 2)
	Bản đồ tự nhiên Việt Nam

Atlat Địa lí Việt Nam
	12a1, 3, 5
	3
	

	3
	
	Thiên nhiên chịu ảnh hưởng sâu sắc của biển
	Bản đồ tự nhiên Việt Nam

Bản đồ khu vực Đông Nam Á

Atlat Địa lí Việt Nam
	12a1, 3, 5
	3
	

	4
	
	Chuyên đề 1 (tiết 1)
	Quả địa cầu

Hình ảnh về Vũ trụ, Trái đất, Hệ Mặt Trời
	10A7, 8, 10, 11, 12
	5
	

	5
	
	Chuyên đề 1 (tiết 2)
	Quả địa cầu

Các hình ảnh phóng to trong bài
	10A7, 8, 10, 11, 12
	5
	

	6
	
	Chuyên đề 1 (tiết 3)
	Quả địa cầu

Các hình ảnh phóng to trong bài
	10A7, 8, 10, 11, 12
	5
	

	7
	
	Bài 7: Cấu trúc của Trái Đất. Thạch quyển. Thuyết kiến tạo mảng.
	- Tranh ảnh về cấu tạo của Trái Đất, các cách tiếp xúc của các mảng.
	10A7, 8, 10, 11, 12
	5
	

	8
	
	Bài 8: Tác động của nội lực đến địa hình bề mặt Trái Đất.
	- Hình ảnh, tranh vẽ về nếp uốn, địa hào, địa lũy, đứt gãy trên thế giới và ở Việt Nam.
	10A7, 8, 10, 11, 12
	5
	

	9
	
	Bài 9: Tác động của ngoại lực đến địa hình bề mặt Trái Đất.
	- Hình ảnh, tranh vẽ về những dạng địa hình là kết quả của các quá trình phong hóa.
	10A7, 8, 10, 11, 12
	5
	

	10
	
	Bài 9: Tác động của ngoại lực đến địa hình bề mặt Trái Đất. (TT)
	- Hình ảnh phóng to trong bài
	10A7, 8, 10, 11, 12
	5
	

	11
	
	Bài 10: Thực hành: Nhận xét về sự phân bố các vành đai động đất, núi lửa và các vùng núi trẻ trên bản đổ.
	- Bản đồ các vành đai động đất, núi lửa trên thế giới, các mô hình vận động kiến tạo.
	10A7, 8, 10, 11, 12
	5
	

	12
	
	Bài 11: Khí quyển. Sự phân bố nhiệt độ không khí trên Trái Đất.
	- Hình ảnh phóng to trong bài
	10A7, 8, 10, 11, 12
	5
	

	13
	Nguyễn Thế Hải
	Một số vấn đề mang tính toàn cầu
	Bản đồ thu nhập của các nước.

Bản đồ thế giới
	11A6,7,8,9,10
	6
	

	14
	
	Thực hành: Những cơ hội và thách thức toàn cầu hóa đối với các nước đang phát triển.
	Tranh ảnh về biến đổi khí hậu.

Bản đồ phân bố nhiệt trên thế giới
	11A6,7,8,9,10
	6
	

	15
	
	Bài 5: (Tiết 1) Châu Phi
	Bản đồ tự nhiên Châu Phi

Các hình ảnh về Châu Phi
	11A6,7,8,9,10
	6
	

	16
	
	Bài 5: (Tiết 2) Mĩ La Tinh
	Bản đồ tự nhiên Mĩ Latinh

Biểu đồ tốc độ tăng trưởng GDP của Mĩ Latinh.
	11A6,7,8,9,10
	6
	

	17
	
	Chuyên đề 1 (tiết 2)
	Các hình ảnh phóng to trong bài
	10A1,2,3,4
	4
	

	18
	
	Chuyên đề 1 (tiết 3)
	Các hình ảnh phóng to trong bài
	10A1,2,3,4
	4
	

	19
	
	Bài 7: Cấu trúc của Trái Đất. Thạch quyển. Thuyết kiến tạo mảng.
	Tranh ảnh về cấu tạo của Trái Đất, các cách tiếp xúc của các mảng.
	10A1,2,3,4
	4
	

	20
	
	Bài 8: Tác động của nội lực đến địa hình bề mặt Trái Đất.
	Hình ảnh, tranh vẽ về nếp uốn, địa hào, địa lũy, đứt gãy trên thế giới và Việt Nam.
	10A1,2,3,4
	4
	

	21
	Lê Thị Thanh Hương
	Mặt nón tròn xoay
	Mô hình nón, trụ, cầu
	12A3
	2
	

	22
	Trần Thị Thùy Trang
	Khái niệm về khối đa diện
	Mô hình khối đa diện
	12A6
	
	

	
	
	Đại cương về đường thẳng và mặt phẳng.
	Thước thẳng
	11A1, 11A7
	
	

	
	
	Khái niệm về khối đa diện
	Mô hình khối đa diện
	12A6
	
	

	
	
	Đại cương về đường thẳng  và mặt phẳng
	Các mô hình khối chóp, tứ diện.
	11A1, 11A7
	
	

	
	
	Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số
	Thước thẳng

Thước parabol
	12A6
	
	

	
	
	Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số
	Thước thẳng

Thước parabol
	12A6
	
	

	
	
	Quy tắc đếm
	Thẻ số, xúc sắc, đồng xu.
	11A1, 11A7
	
	

	
	
	Nhị thức newton
	Bảng công thức nhị thức newton.
	11A1, 11A7
	
	

	
	
	Mặt cầu
	Mô hình mặt cầu
	12A6
	
	


